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MỘT P H Ư Ơ N G  PH Á P  PHÂN LOẠI CÁC KÍCH T I Ỉ Ư Ớ C  

HÌNH THÁI HỌC SINH P H ổ  THÔNG TỪ 6 ĐẾN 17 T ư ổ l«

(ỏr thị xã Hà Dông, Hà Sơn Bình)

T r o n g  n g h i ê n  c ứ u  h ì n h  t h á i  h ọ c  n g ư ò i ,  t ừ  t n r ó c  đ ế n  n a y  h ầ u  h ế t  c á c  công t r ì n h  đ ề u  BỞ d ụ i i ị  

c ic  kích chiỉu cao vòng ngực, cân nặng để đánh giá iự tăng trương và phát triển tầm vố*
cơ the con ngưòi. Càng v ỉ  sau, người ta  càng đo đạc them nhiêu kích thưórc khác, nhằm mụ* 
đích đ á n h  giá đ ầy  đ à  h ơ n  c á c  vấn đề t rên ,  tu y  nhiên n g ư ồ i  ta  cũng đ ã  m ấ t  công  bàn  cải r ắ t  nhiei 
v ỉ  v iệc  chọn số  lurọmg c ic  k ích thirórc v à  kích th ư ó c  n ào là  quan  trọ n g  n h ắ t tron g  s ự  p h á t  triểi 
hình thái người... Để góp phần bổ eung và giải quyết vấn đề đó, chúng tôi cung cấp một phưcrnị 
pháp toán học nh&m phằn loại các kích thước hình thái dựa  vào các mối liên hệ định lượng gài 
gũi giữa chứng, giúp cho việc lựa chọn các kích thưóx hình thái dè dàng và có cơ Bồ tin cậy hon

1. ĐÓI TƯỢNG N G H IẾ N  c ứ u

Đối tưcmg gồm 1478 học 8Ình phổ thông (750 nam và 728 nữ) tìr 6 đến 17 tuổi, b  thị  xã HI 
Đông (Hà Scm Binh), đtrọrc phân bố theo tuổi và gi<Vi trong bầng 1 diróri đây.

Bdn$ 1. Đổi tưọrng nghiên cứu phân bổ theo tuổi và gióri

Tuổi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cộng

Nam 20 30 42 41 74 61 86 85 92 98 76 45 750
Nữ 11 31 47 43 68 80 99 103 78 73 61 34 728

Cộng 31 61 89 84 142 141 185 188 170 171 137 79 1478

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u

Đối tưọrng được nghiên cửu theo chiều ngang. Sổ liệu đuyc thu thập thẮng 4/89. Mỗi đổi 
tuyng  đirọx đo đạc 25 kích thirórc hình thái liên quan đến 8ự táng trưAng và phát triển tầm vóc 
ngưồả bao gồm:



1. Cân nặng 14. Vòng gối
2. Vòng đầu 15. Vòng bắp chân
3. Vòng ngực binh thơồrng lô. Rộng vai
4. Vòng ngực hít vào hết sức 17. Rộng ngực
5. Vòng ngực th<v ra hết sức 18. Dày ngực
6. Vòng cánh tay duỗi 19. Rộng lien mào chậu
7. Vòng c inh  tay co 20. Rộng hông
ỗ. Vòng khuyủ tay 21. Cao ngoi
9. Vòng cổ tay 22. Cao đứng
10. Vòng bụng qua rốn 23. BDLMDD điém A8
11. Vòng bụng qua mào chậu 24. BDLMDD điểm 115
12. Vòng mông 25. BDLMDD đicm Eô
13. Vòng đùi

Các mốc đo, kỷ thuậ t ,  đụng cụ và phương pháp đo đạc vân thưòrng dùng trong n h l n  trắc 
theo các chuẩn quổc tế  vè nhân tr ic  học (5, ôị
Sổ liệu đirạc thống kê, xir lý trên máy vi tính (micro computer) AT-PC theo hai bườc:
Tính các đặc trưng  thống kẽ X, 6 theo tài liệu của Nguyễn Đình Khoa, 1975 (3] và v ỏ  Hưng,
[2 ]

Phân loại 25 kích thưỏc bằng phironng pháp chùm biến thiên bé n h ỉ t  theo tài li^u của Chu 
, 1983 và Orleci L., 1978 (4]

3. K É T QUẢ VÀ BÀN LUẬN

a) K ế t  q u ả

Ảp dụng phương pháp chùm biến thiên bé nhất (Minium variance clustering) và độ đo ơc i i t
lidea.11 metric) có công thức:

13

H cs 1

Trong đổ h chi tuổi (có 12 lứa tuổi từ 6 đến 17 tuổi), h =  1, 12; *, ị  chl đặc điểm kích thước 
thái  (có 25 kích thước) I = 1,25, j  =  1, 25 
Xhit Xh} ^  t rung b\nh của kích thư<5rc i và ;  ò tuổi h.
E %J là khoẲiầg cách ơc l i t  giửa hai kích thirte i và j  ờ tuổi h.
Eịị  càng bé, hai kích thưóx i và j càng gũn giổng nhau.
Sau khi tiếu hành các biróc của bài toán phân loại, thu được kế t  q u i  phân loại aau đ&y:
* Ở  nam: (xem bảng 2)

- Ở  nữ: (xem b in  g 3)

T ừ  k ế t  q u ả  p h â n  loạ i  ò  b ả n g  2, b ả n g  3, t a  vẽ đi rực CẮC lirçrc đ ồ  p h â n  loại  25 k íc h  th i r ó x  h ì u h  
Iỳ nam (hình 1) và nữ  (hình 2).

b) Bàn luận

ờ  cả nam và nử học sinh Hà Đông, 25 kích thưổrc hình thái  đcu cổ thể chia 24 c í p  phản ioạẲ
4 hệ 8ố ghép tăng dần theo aố thứ tự lần ghểp. Tuy nhiên ẽự phân bố cíc kích thước hình 
vào cấc nhóm b  các cầp phân loại, không giống nhau hoàn toàn giữa nam và nử,  biíu biện
lác biệt giói tính giừa nam và nữ về CẮC kích thirfre theo tuổi.
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BắỸif t.  Kết  quẳ phân loại 25 kích ihtrórc 
hình thẲi ò  nam sinh Hà Đông

ố ftn Hệ STT các
|hép tề80 kích thưổrc
ìhóm ghép trong nhổm

1 0,4799004 8 , 9
2 1,083152 6, 8 , 9
3 1,394601 17, 19
4 10,23203 3, 5
5 14,30055 14, 16
6 32,59288 4. 12
7 49,54125 *0, 11
8 63,10995 1, 20
9 137,2252 7, 20, 17, 19

10 218,0743 23, 25
11 281,9559 1, 15
12 294,5769 2, 24
13 2869,181 13, 18
14 8409,968 6, 8, 9, 7, 

20, 17, 19
15 23279,3 3, 5, 4, 12
16 24229,01 21, 22
17 4517^,83 1, 15, 14, 16
18 265319,4 2, 24, 23, 25
19 715123,8 1, 15, 14, 16, 

6, 8, 9, 7, 20, 
17, 19

20 3,61803Ef07<^ 10, 11, 13, 18
21 6,10512E i 07 2, 24, 23, 25, 

10, 11, 13, 18
22 1,034523E>08 2, 24, 23, 25, 

10, 11, 13, 18, 
3 , 5 , 4 ,  12

23 3,554737E f 08 I, 15, 14, 16, 
6, 8, 9, 7,
20, 17, 19, 2, 
24, 23, 25, 10,
II ,  13, 18, 3, 
5, 4, 12

24 4.080339E f09 I, i5, 14, 16,
6, 8, 9, 7,
20, 17, 19, 2, 
24, 23, 25, 10,
II,  13, 18, 3, 5, 
4, 132, 21, 22

m  Biểu d i ỉn  8Ổ thực if dạng dấu phảy động 
1 là *6 nguyên không âin.

Bảng 3. Kết q u i  p h in  loại 25 kích tbơổx 
hĩnh thái ờ nữ  sinh Hà Đông

SỔ lần Hệ STT các
ghép số kích thước
nhổm ghểp trong nhóm

1 0,4732501 7 ,8
2 1,133383 7, 8, 16
3 1,868361 5, 7, 8, 16
4 4,423752 9, 19
5 7,708397 2 ,4
6 8,66325 18, 20
7 27,28284 14, 15
8 84,34749 5, 7, 8, 16, 6
9 145,5248 3, 12

10 170,9565 17, 21
11 496,3479 1, 13
12 793.6Ơ23 10. 11
13 1114,421 24, 25
14 2034,578 14, 15, 17, 21
15 5337,781 5 , 7 , 8 ,  16, 

6, 18, 20
16 12727,95 2, 4, 3, 12
17 21554,3 22, 23
18 534058 5, 7, 8, 16, 6, 

18, 20, 9, 19
19 998782,1 6, 7, 8, 16, 6, 

ia ,  20, 9, 19, 
14, 15, 17, 21

20 6308250 1, 13, 5, 7,
8, 16, 6, 18, 
20, <>’ 19, 14, 
15, 17, 21

21 7581551 2, 4, 3, 12,
24, 25

22 1,409589E f 08 2, 4, 3, 12, 
24, 25, 10, 11

23 1, 13, 5, 7,8,  
16, «, 18, 20, 9, 
19. 14, 15, 17, 
2 1 , 2 , 4 , 3 ,  12, 
24, 25, 10, 11

24 5.389Ô5K4 09 I, 1 3 , 5 , 7 , 8 ,  
16, ft, 18, 20, 9, 
19, 14, 15, 17, 
2 1 . 2 , 4 , 3 ,
12, 24, 25, 10,
I I ,  22, 23

ví dụ a E  ±  m =  i4.]0irn trong <16 a 1Ằ 8ố thực,
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Hình Î. Lirợc đồ phẰn loại 25 kích thước hình thái cửa nam sinh Hà ĐAng 6 - 1 7  tuíi.

Hinh £. Lirçx đồ phi n  loại 25 kích thước hình thái cda nứ ẽinh Hà Dông 6 - 1 7  tuốì.

Căn cứ vào lirực đồ phân loại hìnlt cây cửa nam và nữ, ta thấy các kích thirórc gần gũi nhau 
c  x ế p  v à o  c ù n g  m ộ t  n h ổ m  t h e o  n i ộ t  h ệ  Bố g h é p  n h ắ t  đ ị n h .  N ế u  m u ố n  g i i i n  b<H ỗ ố  l ư ợ n g  CẮC 

t h ườc ta chỉ việc chọn một kích thước trong nhóm làm đại diện. Tất  nhiên kícỉi thirớc đại 
này phải thỏa mãn cả một 80 điều kiện ve sinh học cần thiết đổi vói mục đích nghiên cừu. 

ìổ  t ì i y  t h e o  m ụ c  đ íc h  n g h iề n  cứu đ ể  chọm một c ấ p  p h â n  io ạ i  t h í c h  họrp.

Đối v<Vi chủng ta, chẳng hạn muốn giảm 25 điểm đo xuống 3 điểm, cổ thế chọn cấp phần loại 
ệ số ghểp 1,034523E*08 (nam) và 1.409589E + 08 (nừ). Khi đó 25 kích thưórc được phân thành 
lốm và ta  lần lirợt chọn đirợc 3 kích tlnr&c đại diện cho 3 nhóm là cân nặng (STT 1), vòng 
: b\nh thưòoig (STT 3) và cao đứng (STT 2). Đảy là 3 kích thirởc quan trọng mà hầu như 
công trình nghiên cứu hlnh thái người đền 8Ỏ* dụng hoặc để dánh giá ẽự phẮt triển cơ the, 
: lập CẮC chí ềố thể lực... Phư ơn g  pháp phản loại một  lần n ử a  xác nhận 8ự đủng đắn  t rong 
chọn 3 kích thưổrc nêu trên cứa các. tác giẲ đi tnrórc.
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Khai th lc  mối Hên hệ VC địna lượng giửa các kí*'h thước ve hình thải biểu hiện trên t ơ  đồ 
kình cảy có thề đem lại nhiỉu lý thú và bo ích cho cóng tác nghiền cứu hình thái học ngirốri.

4. K Ế T  LUẬN

Ph in  loại 25 kích thunórc hình thái học sinh phổ thông (Ẳ thị xã Hà Đông Hà Sơn Bình) ìứa 
tuổi từ  6 đến 17, bằng phưcmg pháp chùm biến thiên bé nhắt, độ đo ơc l i t  và thực hiện tự  động 
hóa trên máy vi tính theo chương trình viết bằng ngôn ngữ Basic, thu đirợc một hệ thống phân 
ioại gồm 24 cấp, cổ thể biểu d i ỉn  bằng sơ đồ hình cây. Trong mối cẫp phân loại, CẤC kích thurổx 
hình thâi xếp vào các nhóm theo nguyền tắc những kích thước gần gũi nhau dược vào chung một 
nhóm ồ  một hệ số ghểp I.hẵt định. Nhò- phương pháp phân loại này cố the rót  gọn (hoặc giáưn 
b ó t )  s ố  l ư ợ n g  CẮC k í c h  t h ư ớ c  k h i  n g h i ê n  c ứ u  h ì n h  t l iẤi  n g ư ờ i  b \ n g  c Ắ c h  c h ọ n  m ộ t  đ ạ i  d i ệ n  c ủ a  c ả  

nhóm nhicu kích thước. Kích ihưórc đại diện phù hcrp nếu thổa mãn cả các điều kiện toán học, 
sinh học. Chẳng hạn nếu mu T chọn 3 kích thước chủ yếu đánh giá 8ự tăng trưổrng và phát  triền 
hình thái ca  thể học sinh phổ thông từ  6 đến 17 tuổi có thể chọn 3 kích thirác là cao đứng,  vòng 
ngực bình thưòrng và cản nặng.

Phưong pháp phãn loại đã  đirạc 9\ị dụng trong các nghiên cứu về thực vật, địa chắt , h\nh
thái  ngiròi... và cố nhiều klìà năng dùng đirợc trong các ngành khoa học khác.
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D ao Huy K h u t , Chu Duc, Do Trong Quan

À CLASSIFICATION METHOD OF ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS 
IN THE SCHOOL CHILDREN FROM 6 TO 17 YEARS OLD 
(in Hadong town of Ha Soil Bkith province)

Carrying out the clari ficat ion of 25 anthopometric measurement# of 1478 Iichool children (including 
7S0 malts and 728 feuialea) from 0 to 17 years old ill Hỉidong town of Ha ton bình province. By th« 
method of minimum variance cluttering, Euclidean metric and the mini-coinputer ( IBM-PC AT) 24 level* 
have b««n drawn in a clustering diagram. For each level* of the anthropometr ic measurement# with is 
correlative A cetain coefficient. By this method,  we can estimate a quant itat ive relationship b«tween thê 
anthropométr ie measurement» of the human morophology.

KKoa i in k  Kọc -  Đ ĨỈT H  Hà Nội
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